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Unit Starter: Lesson 1&2 

 

I. / Review vocabulary (Ôn từ vựng ) 
 

long  short curly brown black 

gray hair eyes blonde (vàng óng) fair (màu nhạt: 
bạch kim, vàng 
nhạt) 

 
1/ Các bạn nhìn hình nghe track 2 (cô gửi kèm) chỉ vào tranh và lặp lại 

 
 



 
2/ Các em đọc các câu xem đúng với mô tả vẻ bề ngoài của Rosy, Billy và Tim không? Khoanh 
tròn T (True) nếu Đúng hoặc F (False) nếu Sai 

 
 
3/ Các em nghe và lặp lại Track 3 và viết số vào ô vuông trong hình sau: 
 

mom dad brother sister grandma 

grandpa  cousin aunt uncle 

 
Ví dụ: số 1 Mom – Viết 1 vào  

         2 ở ô vuông hình nào bên dưới? 
 

1 



4/ Các em đọc lại các tính từ mô tả tóc và mắt của một người  

 
Sau đó tập đặt câu mô tả tóc và mắt của một người trong gia đình. Ví dụ : This is Rosy’s 
mom. She has curly hair. This is Rosy’s dad. He has …. 
 

HOMEWORK 
_ Sau khi ôn lại từ vựng và đọc nhiều lần các bạn tập viết mỗi từ 2 dòng (viết từ vựng 

tiếng anh không viết nghĩa tiếng việt ) 

_ Làm workbook trang 4&5 
 

 Xin lưu ý PH: 
• Để giúp các bé tránh thụ động trong việc học bài và làm bài, nhờ PH đọc kĩ lời 

hướng dẫn của cô và giúp các con làm theo những gì cô hướng dẫn. 
• Các bài tập cô cho làm thêm PH yêu cầu bé làm đầy đủ. 
• Những phần nào cô yêu cầu “ Bài phải ghi vào vở AV” nhờ PH cho con ghi vào 

vở AV giúp cô. Đây là những kiến thức con cần lưu lại để ôn bài lúc thi. 
• Cô sẽ chỉ hướng dẫn mẫu từng phần cách học như thế nào ở Unit Starter và 

Unit 1. Các Unit sau sẽ làm tương tự. Từ Unit 2 trở đi cô chỉ gửi slide bài dạy 
trong tiết online lên, các con sẽ ghi vào vở những phần cô ghi “Các bạn ghi vào 
vở”. Nên các PH lưu ý bé cách học từng phần giúp cô. 
Cám ơn PH ạ! 



WORKBOOK 
Unit Starter: Lesson 1 (page 4) 

Các bạn làm Workbook trang 4 
 

 



Unit Starter: Lesson 2 
 

 



 

Bài tập dành cho các bạn muốn làm thêm: (Các bạn chép bài vào vở và 
làm) 

 
 

 
 

 
 
 

Have A Nice Lesson! 



 


